Họ tên học sinh: .......................................................		Thứ............ngày........tháng.........năm............
Lớp: Ba 4

ÔN TOÁN 1
Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 
	A. 1011 	B. 1001 	C. 1000 	D. 1111
Câu 2. Số lẻ liền sau số 2007 là: 
	A. 2008 	B. 2009 	C. 2017 	D. 2005
Câu 3. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 
	A. 29 học sinh. 	B. 32 học sinh. 	C. 30 học sinh.  	D. 28 học sinh.
Câu 4. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là: 
	A. 86 cm 	B. 48 cm 	C. 28 cm 	D. 96 cm
Câu 5. 4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là  
	A.  440 	B. 44 	C. 404 	D. 444 
 Câu 6. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 
[image: ]
	A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác  	B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác 
	C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác 	D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác 
Phần tự luận:
Bài 1.  Đặt tính rồi tính :   
a) 112 x 8			                                  b) 195 : 6

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Bài 2:
a) Tìm x:						b) Tính giá trị biểu thức:
8462 -  x = 762  							246 + 7130 : 5 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Bài 3: Trong đợt hội thu phong trào Kế hoạch nhỏ, Khối Ba thu được 163 kg giấy, khối Hai thu được ít hơn khối Ba 45 kg giấy. Hỏi cả hai khối thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

                                                                     Giải
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
Bài 4: An xem hoạt hình lúc 19 giờ 25 phút. Tập phim kéo dài 25 phút. Em hãy điền vào chỗ trống bên dưới và vẽ thêm kim phút chỉ thời điểm An xem xong tập phim hoạt hình đó.






	An xem xong tập phim hoạt hình lúc………………………

HƯỚNG DẪN GIẢI ÔN TOÁN 1
Phần trắc nghiệm:
              Câu 1:   C                                                       Câu 2:      B             
              Câu 3:  D                                                        Câu 4:     D          
              Câu 5:  A                                                        Câu 6:     C
Phần tự luận:
Bài 1.  Đặt tính rồi tính :   
a.  112 x 8                                           b.  195 : 6                       
              112                                           195        6  
          x      8                                             15       32
              896                                               3
          		

Bài 2:
1. Tìm x:						b) Tính giá trị biểu thức:

8462 -   = 762  							246 + 7130 : 5 

        = 8462 – 762					       = 246 +      1426

                      =   7700        					        =       1672
Bài 3: Trong đợt hội thu phong trào Kế hoạch nhỏ, Khối Ba thu được 163 kg giấy, khối Hai thu được ít hơn khối Ba 45 kg giấy. Hỏi cả hai khối thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

                                                                     Giải
                                  Số ki-lô-gam giấy khối Hai thu được là:        	
                                     163 – 45 = 118 (kg)                                             
                                   Số ki-lô-gam giấy cả hai khối thu được là:
                                      163 + 118 = 281 ( kg)                                         
                                    Đáp số: 281 kg
                                                           
 
Bài 4: An xem hoạt hình lúc 19 giờ 25 phút. Tập phim kéo dài 25 phút. Em hãy điền vào chỗ trống bên dưới và vẽ thêm kim phút chỉ thời điểm An xem xong tập phim hoạt hình đó.







	An xem xong tập phim hoạt hình lúc 19 giờ 50 phút hay 7 giờ 50 phút tối.
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